	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 1-b
 Nhà cấp II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Bộ phận
	Loại kết cấu
	Đơn giá: Đồng/m2

	
	
	
	6.576.000
	5.918.000
	5.261.000
	4.603.000

	1
	Khung cột
	- Bê tông cốt thép chịu lực
	H1
	H1
	 
	 

	
	
	- Thép hình chịu lực
	 
	 
	H2
	H2

	2
	Tường
	- Tường sơn nước + ốp gạch
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Tường sơn nước
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Tường sơn nước + quét vôi
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Tường quét vôi
	 
	 
	 
	H4

	3
	Sàn Nền
	- Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite nhân tạo
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Bê tông cốt thép, nền lát gạch bông
	 
	 
	 
	H4

	4
	Mái
	- Bê tông cốt thép trên lợp ngói, tôn màu
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Bê tông cốt thép
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Ngói
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Tôn
	 
	 
	 
	H4

	5
	Trần
	- Trang trí gỗ cao cấp
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Thạch cao khung nhôm
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Lưới thép tô vữa
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Tôn lạnh
	 
	 
	 
	H4

	6
	Cửa đi
	- Gỗ cao cấp, nhôm cao cấp
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Gỗ thường
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Nhôm kính thường
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Sắt kính
	H1
	H2
	 
	H4

	7
	Khu vệ sinh
	- Xí, tiểu, tắm cao cấp; có ít nhất mỗi tầng một khu
	H1
	 
	 
	 

	
	
	- Xí, tiểu, tắm loại cao cấp; có không đủ mỗi tầng một khu
	 
	H2
	 
	 

	
	
	- Xí, tiểu, tắm loại thường; có ít nhất mỗi tầng một khu
	 
	 
	H3
	 

	
	
	- Xí, tiểu, tắm loại thường; có không đủ mỗi tầng một khu
	 
	 
	 
	H4

	8
	Điện
	- Chiếu sáng trực tiếp, dây điện đi ngầm

	9
	Nước
	- Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh

	10
	Tiện nghi
	- Hoàn chỉnh các phòng ngủ, ăn, tiếp khách, bếp, vệ sinh riêng biệt

	11
	Số tầng
	- Từ 03 tầng đến 04 tầng

	12
	Niên hạn sử dụng
	- 50 năm đến 80 năm
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